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1 Mã nước sản xuất

2 Mã nhóm thuốc :                               

3 Mã phân loại thuốc
kê đơn :  

4 Mã phân loại thuốc
phải kiểm soát đặc
biệt :

5 Mã số thứ tự cấp trong năm

Mã năm cấp giấy phép

0 Thuốc không kiểm soát đặc biệt ; 1 thuốc gây nghiện, chứa
dược chất gây nghiện ; 2 thuốc hướng thần, chứa dược chất
hướng thần ; 3 thuốc tiền chất, chứa tiền chất ; 
4 thuốc độc ; 5 thuốc cấm dùng cho các bộ, ngành ; 
6 thuốc phóng xạ

1 Hóa dược ; 2 Dược liệu ; 3 Vắc xin ; 4 sinh phẩm; 
5 Nguyên liệu làm thuốc ; 6 thuốc gia công ; 7 thuốc chuyển giao
công nghệ

0 thuốc không kê đơn ; 1 thuốc kê đơn

Hướng dẫn đọc số đăng ký thuốc 

xxx x x x xxxx xx  
1 2 3 4 5 6

Chú ý : số thứ tự nhóm 2 ; 3 ; 4  

240864001893

Hóa dược

Thuốc không kê đơn

Thuốc không kiểm soát đặc biệt

Thuốc không kê đơn : Acemuc 200mg 
có số đăng ký : 893100086424
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Hóa dược

1795511800

Thuốc kê đơn

Thuốc kiểm soát đặc biệt
(5 thuốc cấm dùng cho các bộ, ngành)

Thuốc kê đơn - kiểm soát đặt biệt : Ciprobay 500mg
có số đăng ký : 800115179523
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Thuốc kê đơn  : Rotunda 30mg có số đăng ký  893110925024

9250011893

Hóa dược

Thuốc kê đơn

Thuốc không kiểm soát đặc biệt

233529011893

Hóa dược

Thuốc kê đơn

Thuốc không kiểm soát đặc biệt

Thuốc kê đơn : New Vrohto có số đăng ký : 893110352923

Một số trường hợp áp dụng cách đọc

Phụ lục V QUY ĐỊNH CẤU TRÚC SỐ ĐĂNG KÝ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
(Kèm theo Thông tư số 12 /2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ Y tế) 
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